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1. FDI tháng 4 giảm so với cùng kỳ

• Vốn FDI giải ngân 4 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 5.15 tỷ USD, giảm 9.6% so với cùng kỳ.
Tổng vốn đăng ký đạt 12.33 tỷ USD, giảm 15.5% so với cùng kỳ 2019

• Singagore tiếp tục dẫn đầu về vốn đầu tư FDI, lần lượt tiếp theo là Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan
và Hàn Quốc
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2. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng trưởng nhẹ

• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 đạt 40.1 tỷ USD giảm 13.4 % so với tháng 3. Tuy nhiên,

lũy kế từ đầu năm tới nay tổng kim ngạch đạt 162.83 tỷ USD, tăng 3.2% so với cùng kỳ. Điều này

có được là do những ngày cuối tháng 3 các doanh nghiệp đã đốc thúc đẩy nhanh các đơn hàng đi

trước giai đoạn cách ly xã hội diễn ra ở Việt Nam và các nước.

0.21

-4.81 -4.99

-0.20
-0.50

2.12

-2.18

1.59

-1.94

3.39

0.75

3.04

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-100.00

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Xuất nhập khẩu và Cán cân thương mại 

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân TM

-0.02
-0.90 -1.29

1.01 1.26

3.51
2.61

6.63
5.20

11.17
9.85 10.17

0.23

-3.91 -3.70

-1.22 -1.76 -1.40

-4.79 -5.05

-7.15
-7.78

-9.10

-7.13

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

Cán cân thương mại theo khu vực

Cán cân FDI

Cán cân Trong nước

Cán cân TM



2. Xuất khẩu các mặt hàng chính giảm mạnh trong tháng 4

• Xuất khẩu Điện thoại các loại và linh kiện giảm mạnh so với tháng trước, phần lớn do trong tháng 3

Samsung đẩy nhanh ra mắt các sản phẩm mới để kịp tung ra thị trường trước khi vào giai đoạn

cách ly xã hội khiến doanh số tháng 4 giảm mạnh so với tháng 3.

• Xuất khẩu dệt may tiếp tục giảm sút một phần do việc cách ly xã hội diễn ra ở nhiều nước trên thế

giới, một phần do nhiều đơn hàng dệt may từ EU, Mỹ, Hàn Quốc cũng đã tạm ngưng từ giữa tháng

3. Khả năng xuất khẩu dệt may trong tháng 5 vẫn tiếp tục giảm.

Top 3 mặt hàng xuất khẩu T4/ 2020 Top 3 mặt hàng nhập khẩu năm T4/2020

Điện thoại các loại và

linh kiện
3.3 tỷ USD 37.94%

Máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện
4.0 tỷ USD 20.98%

Máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện
3.3 tỷ USD 10.51%

Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng
3.3 tỷ USD 8.75%

Hàng dệt, may 1.9 tỷ USD 18.75%
Điện thoại các loại và

linh kiện
1.0 tỷ USD 15.86%



3. CPI tháng 4 thấp nhất từ đầu năm

• Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số CPI giảm dần qua các tháng nhất là CPI tháng 4 vừa qua chỉ ở mức 2.9% so
với cùng kỳ, giảm 1.5 % so với tháng trước. Tính bình quân CPI 4 tháng đầu năm đạt 4.9%, vẫn còn cao hơn
mức 2.7% cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, cũng đã khá hơn so với mấy tháng vừa qua và với diễn biến tình hình như
hiện tại, vẫn có thể hy vọng lạm phát cả năm đạt mục tiêu dưới 4% đã đề ra.

• CPI tháng 4 giảm mạnh nguyên nhân chính do giá xăng dầu giảm và việc cách ly xã hội diễn ra trên cả nước
khiến CPI nhóm ngành giao thông giảm manh, -19.6% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu YoY MoM BQ

CPI chung 2.9% -1.5% 4.9%

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 11.8% 0.7% 10.6%

Đồ uống và thuốc lá 1.6% 0.1% 1.8%

May mặc, mũ nón, giày dép 1.0% -0.2% 1.2%

Nhà ở và vật liệu xây dựng 1.4% -2.3% 4.4%

Thiết bị và đồ dùng gia đình 1.4% 0.1% 1.4%

Thuốc và dịch vụ y tế 3.3% 0.0% 3.2%

Giao thông -19.6% -13.9% -2.5%

Bưu chính viễn thông -0.6% 0.0% -0.6%

Giáo dục 4.6% 0.0% 4.5%

Văn hoá, giải trí và du lịch -1.3% -0.4% 0.0%

Hàng hoá và dịch vụ khác 3.3% -0.1% 3.5%
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4. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục thấp kỷ lục

• Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2020 giảm 10.5% so với cùng kỳ và giảm 13.3% so với tháng trước.

• Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 15.4% so với tháng trước. Trong
đó, ngành Sản xuất phương tiện vận tải khác ghi nhận mức giảm kỷ lục -59.2% so với cùng kỳ, thấp nhất trong
10 năm qua.

• Riêng ngành Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tiếp tục là ngành có chỉ số sản xuất tăng trưởng tốt nhất,
ghi nhập mức tăng 29.3% so với cùng kỳ.
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4. Chỉ số PMI tháng 4 suy giảm mạnh

• PMI tiếp tục giảm mạnh phá kỷ lục tháng 3 vừa
qua với số điểm 32.7 điểm trong tháng 4.

• Mức giảm kỷ lục được ghi nhận giảm ở cả sản
lượng và số đơn đặt hàng mới. Do việc các ly xã
hội không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế
giới hầu hết đều bắt đầu trong tháng 4 khiến
nhiều công ty tạm ngưng hoạt động và hủy các
đơn đặt hàng. Đây là mức giảm chưa từng có
trong lịch sử cho thấy những ảnh hưởng nặng
nề của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực sản xuất
tại Việt Nam.

• Theo chúng tôi tình hình sản xuất tháng 5 sẽ
được cả thiện hơn nhiều, vì việc cách ly xã hội
tại Việt Nam và một số nước trên thế giới đã dần
nới lỏng. Các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất trở
lại và nhu đặt hàng khả năng sẽ tăng. Về dài
hạn thì vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến dịch
bệnh trong nước và trên thế giới.
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5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa lần đầu tiên tăng trưởng âm

• Lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua tổng mức bán lẻ hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng âm 4.3% so với cùng
kỳ. Trong đó, dịch vụ lữ hành tiếp tục giảm mạnh 45.2%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23.6% so với cùng kỳ.
Riêng lĩnh vực bán lẻ hàng hóa không bị giảm tuy nhiên tăng trưởng thấp, ở mức 0.4% so với cùng kỳ.

• Việc cách ly xã hội trong nửa đầu tháng 4 đã khiến doanh số bán lẻ hàng hóa suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay
các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần trở lại, chúng tôi kỳ vọng tháng 5 và tháng 6 sẽ ghi nhận các con số
tích cực hơn nhiều.
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6. Tỷ giá hạ nhiệt so với cuối tháng trước

• Mặc dù tỷ giá bình quân trong tháng 4 vẫn duy trì ở mức cao hơn so với tháng 3, tuy nhiên

đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với hồi cuối tháng 3. Tỷ giá ngân hàng thương mại hiện đang giao

dịch ở mức 23.330 VNĐ/USD cao hơn đầu năm khoảng 1%.

• Chênh lệch tỷ giá thị trường tự do và tỷ giá

trung tâm trong 2 tháng qua vẫn còn khá

cao, cho thấy nhu cầu nắm đồng USD

người dân vẫn còn lớn. Tuy nhiên, chúng

tôi vẫn kỳ vọng tỷ giá vẫn được duy trì ổn

định nhờ vào cơ chế điều tiết linh hoạt của

NHNN cùng với nguồn dữ trự ngoại hối dồi

dào và cán cân thương mại 4 tháng đầu

năm vẫn thặng dư 3.04 tỷ USD.

TGTT - 23,257 

NHTM - 23,330 

TTTD - 23,490 

 22,000

 22,200

 22,400

 22,600

 22,800

 23,000

 23,200

 23,400

 23,600

 23,800

 24,000
VND/USD Tỷ giá

Tỷ giá trung tâm 

Tỷ giá NHTM 

Tỷ giá thị trường tự do 



7. Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao

• Giá vàng vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 4 với chênh lệch chiều mua/bán vẫn lớn.

• Tính tới cuối tháng 4, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 12.9% so với thời điểm đầu năm.
Trong 1-2 tháng tới khả năng giá vàng vẫn duy trì ở mức hiện tại.
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Kết luận và dự báo tình hình kinh tế Việt Nam

• Việt Nam thực hiện việc giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 01/04 tới ngày 15/04, khéo dài đến

22/4/2020 đối với HN và HCM đã ảnh hưởng mạnh tới hầu hết các chỉ số vĩ mô. Chỉ số sản xuất

công nghiệp giảm mạnh, tổng mức bán lẻ sụt giảm nghiêm trọng kèm theo xuất nhập khẩu giảm

tốc, FDI thực hiện giảm. Riêng CPI có tín hiệu tích cực khi đã giảm đáng kể so với tháng trước.

• Các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu đã dần đi vào hoạt động trở lại vào cuối tháng 4. Cầu tiêu

dùng bắt đầu tăng trở lại, thậm chí có thể tăng cao trong tháng 5 do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng

sau giai đoạn cách ly xã hội. Mặc dù, diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới chưa hoàn toàn kiểm

soát được nhưng chúng tôi tin rằng với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ sẽ giúp

ngăn chặn đà quay lại và bùng phát ở Việt Nam.

• Tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp khó tăng trưởng mạnh nhưng sẽ dần hồi phục.

Tăng trưởng kinh tế cả nước sẽ trông chờ nhiều vào hiệu quả của đầu tư công. Trước các động

thái gần đây từ phía chính phủ, chúng tôi kỳ vọng các dự án đầu tư công được đẩy mạnh trong quý

3 và quý 4 sẽ đưa lại kết quả tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2020.



8. Thị trường hồi phục mạnh trong tháng 04/2020
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8. Nhóm cổ phiếu viễn thông tăng tốt nhất thị trường
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9. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 6,810 tỷ
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9. Ngân hàng và bất động sản bị rút ròng mạnh nhất
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(tỷ đồng) Vốn Hóa GT Mua GT Bán GT Ròng 

Ngân hàng 784,990 1,697 (3,423) (1,726)

Bất động sản 779,135 1,754 (3,578) (1,824)

Thực phẩm và đồ uống 544,186 2,778 (3,665) (888)

Hàng & Dịch vụ Công 

nghiệp
307,264 323 (691) (368)

Điện, nước & xăng dầu khí 

đốt
272,285 432 (728) (296)

Xây dựng và Vật liệu 148,508 201 (706) (505)

Tài nguyên Cơ bản 123,825 591 (566) 25 

Du lịch và Giải trí 121,596 142 (229) (87)

Viễn thông 90,971 3 (3) 1 

Hóa chất 90,222 116 (358) (243)

Dầu khí 82,532 108 (426) (318)

Bảo hiểm 54,057 40 (113) (72)

Hàng cá nhân & Gia dụng 47,627 169 (373) (204)

Bán lẻ 46,988 173 (219) (46)

Dịch vụ tài chính 46,560 362 (575) (213)

Y tế 43,534 30 (111) (80)

Công nghệ Thông tin 43,106 382 (296) 86 

Truyền thông 26,855 2 (13) (11)

Ô tô và phụ tùng 16,002 21 (62) (41)



9. Top cổ phiếu mua ròng và bán ròng của khối ngoại
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10. Dự báo kịch bản thị trường tháng 05/2020

Kịch bản 1: Các quốc gia nới lỏng cách ly xã hội và
số ca mắc nhiễm mới giảm dần

• Chỉ số VN-Index có thể sẽ đi ngang và duy trì đà tăng
ngắn hạn trong tháng 05/2020.

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index duy trì đà tăng
trong tháng 05 và hướng về vùng giá 898 – 939 điểm.

Kịch bản 2: Tình hình dịch bệnh khó kiểm soát sớm
hơn

• Chỉ số VN-Index có thể hình thành xu hướng giảm
ngắn hạn.

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index giảm về vùng giá
705.5 – 723 điểm và quay trở lại đà tăng về vùng giá
870 – 910 điểm.

Chúng tôi nghiêng về kịch bản 1 khi tình hình dịch bệnh
dần ổn định và các quốc gia đang lên kế hoạch nới lỏng
cách ly.



10. Chiến lược đầu tư tháng 05/2020

• Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục 
(tỷ trọng phù hợp 70% cổ phiếu).

• Các câu chuyện hỗ trợ cần chú ý:

o Chú ý vào các cổ phiếu có câu chuyện thoái vốn của SCIC (chi tiết xem tại: 
https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-chuyen-de-19-04-2020-tinh-hinh-thoai-von-nha-nuoc-
quy-1-2020).

o Tình hình xuất khẩu thủy sản tích cực từ cuối tháng 03 và thị trường Trung Quốc dần nhập 
khẩu thủy sản từ Việt Nam (chi tiết xem tại: https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-nganh-
thuy-san-02-05-2020-co-hoi-hoi-phuc-ngan-han-voi-thi-truong-trung-quoc).

o Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2020 nhằm hỗ trợ tăng trưởng trong quý 3 và quý 
4: Nhóm ngành vật liệu xây dựng (HPG, KSB, DHA, CTI) và ngành hạ tầng (FCN, C4G) sẽ 
được hưởng lợi trực tiếp.

o Làn sóng dịch chuyển FDI từ Trung Quốc sang Việt Nam: Nhóm ngành BĐS khu công nghiệp 
sẽ được hưởng lợi trực tiếp (PHR, NTC, KBC, SZC).

https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-chuyen-de-19-04-2020-tinh-hinh-thoai-von-nha-nuoc-quy-1-2020
https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-nganh-thuy-san-02-05-2020-co-hoi-hoi-phuc-ngan-han-voi-thi-truong-trung-quoc
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